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LỜI NÓI ĐẦU

Cuốn sách giải phẫu này là tài liệu dạy/học giải phẫu chính thức được dùng cho sinh 
viên theo học Chương trình Đào tạo Bác sĩ Đa khoa mà Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành 
năm 2001, trong đó chương trình môn giải phẫu có hai học phần được bố trí học vào năm 
thứ nhất, bao gồm 5 đơn vị học trình lí thuyết (75 tiết) và 3 đơn vị học trình thực hành (45 
tiết). Trong khuôn khổ thời gian mà chương trình mới quy định, các mục tiêu lí thuyết của 
môn học, và cũng là mục tiêu của cuốn sách này, đã được xác định là: (1) Mô tả được 
những nét cơ bán vê' vị trí, hình thể, liên quan và cấu tạo của các bộ phận/cơ quan/liệ cơ 
quan của cơ thể người và (2) Nêu lên được những liên hệ về chức năng và lâm sàng thích 
hợp. Trong các mục tiêu trên, mục tiêu 1 là mục tiêu cơ bản và hầu hết dung lượng của 
sách dành cho mục tiêu này. Các liên hệ chức năng và lâm sàng (mục tiêu 2) được lồng 
ghép trong cạc mô tả giải phẫu khi thích hợp hoặc được trình bày sau phần mô tả giải phẫu 
của các cấu trúc cơ thể. Phần lớn các liên hệ chức năng và lâm sàng được trình bày trong 
một tài liệu bổ trợ đi kèm theo cuốn sách này, cuốn Giải phẫu lâm sàng, một tài liệu tham 
khảo được Vụ Khoa học và Đào tạo chấp nhận từ năm 1997.

Là sách của một chuyên ngành thuộc nhóm ngành hình thái y học, sách giải phẫu 
người là loại sách nặng về mô tả dựa trên các hình vẽ và một hệ thống thuật ngữ 
chuyên ngành. Một cuốn sách giải phẫu hay phải là một cuốn sách có kĩ năng mô tả tốt 
bằng thuật ngữ chính xác và được minh hoạ bằng các hình ảnh thích hợp. Rõ ràng là 
việc đáp ứng đựợc tốt các yêu cầu này không phải dễ dàng vì: (i) hiện chưa có một hệ 
thống thuật ngữ giải phẫu tiếng Việt thống nhất trên toàn quốc, và (ii) nếu muốn các 
cấu trúc giải phẫu được mô tả rõ ràng và dễ hiểu, chúng cần được mô tả kĩ ở mức độ 
nhất định và được minh hoạ bằng nhiều hình ảnh, mà như thế thì cần tới một số lượng 
trang sách vượt quá mức cho phép. Thực tế cho thấy, khi học giải phẫu bằng bất cứ 
giáo trình nào người đọc đều cần đến sự hỗ trợ của các atlas giải phẫu và các tài liệu 
giải phẫu khác có liên quan. Để đảm bảo tính cập nhật, chúng tôi sử dụng hệ thống 
thuật ngữ giải phẫu quốc tế vừa được thông qua tại Sao Paolo năm 1998 và nhiều mô tả 
trong các sách giải phẫu tiếng Việt trước đây đã được chỉnh sửa cho phù hợp với hệ 
thống thuật ngữ mới. Đồng thời với việc biên soạn cuốn sách này, chúng tôi đã chọn, 
biên dịch và xuất bản một cuốn Atlas Giải phẫu Người và sẽ cho ra mắt cuốn Tliuật 
ngữ Giải phẫu Anh Việt dựa trên thuật ngữ giải phẫu quốc tế. Hai cuốn sách này, cùng 
với cuốn Giúi phẫu lâm sủng, sẽ được coi là tài liệu bổ trợ chính thức. Trong cấu trúc 
cuốn sách này: phần I là các bài lý thuyết, phần II là các bài thị giáo xương, phần III là 
bộ câu hỏi trắc nghiệm.

Bạn đọc thân mến, do thời gian có hạn mà sách lại cần được hoàn thành sớm để kịp 
phục vụ, cuốn sách chắc chắn sẽ có nhiều thiết sót. Tập thể tác giả mong nhận được các y 
kiến đóng góp của bạn đọc.

Hà Nội, ngày 30 tháng 4 năm 2005 

THAY MẶT BAN BIÊN SOẠN 

TS. Nguyễn Văn Huy
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NHẬP MÔN GIẢI PHẪU HỌC

MỤC TIÊU

Trình bày được đối tượng và các phương pháp nghiên cứu của môn giải phẫu 
học người, vị trí của môn học này trong y học, tư thê và các mặt phang giải 
phẫu, các danh từ giải phẫu.

1. GIỚI THIỆU MÔN GIẢI PHẪU HỌC NGƯỜI

1.1. Định nghĩa và lịch sử môn giải phẫu học người

Giải phẫu học người (human anatomy) là ngành khoa học nghiên cứu cấu trúc cơ 
thể con người. Tuỳ thuộc vào phương tiện quan sát, giải phẫu học được chia thành hai 
phân môn: giải phẫu dại thể  (gross anatomy hay macroscopic anatomy) nghiên cứu 
các cấu trúc có thể quan sát bằng mắt thường và giải phẫu vi thể  (microscopic 
anatomy hay histology) nghiên cứu các cấu trúc nhỏ chỉ có thể nhìn thấy qua kính hiển 
vi. Cuốn sách này chủ yếu trình bày những mô tả giải phẫu đại thể. Ớ các trường đại 
học y của Việt Nam, giải phẫu vi thể hay mô học là một bộ môn riêng tách rời với giải 
phẫu đại thể.

Việc nghiên cứu giải phẫu học được bắt đầu từ thời Ai Cập cổ đại. v ề  sau (ở giữa 
thế kỉ thứ IV trước công nguyên), Hyppocrates, "Người Cha của Y học", đã dạy giải 
phẫu ở Hy Lạp. Ông đã viết một số sách giải phẫu và ở một trong những cuốn sách đó 
ông cho rằng "Khoa học y học bắt đầu bằng việc nghiên cứu cấu tạo cơ thể con người". 
Aristotle, một nhà y học nổi tiếng khác của Hy Lạp (384-322 trước công nguyên), là 
người sáng lập của môn giài phẫu học so sánh. Ông cũng có nhiều đóng góp mới, đặc 
biệt về giởi phẫu phát triển hay phôi thai học. Người ta cho rằng ông là người đầu tiên 
sử dụng từ "anatome", một từ Hy Lạp có nghĩa là "chia tách ra" hay "phẫu tích". Từ 
"phẫu tích - dissection" bắt nguồn từ tiếng Latin có nghĩa là "cắt rời thành từng mảnh". 
Từ này lúc đầu đổng nghĩa với từ giải phẫu (anatomy) nhưng ngày nay nó là từ được 
dùng để chỉ một kĩ thuật để bộc lộ và quan sát các cấu trúc có thể nhìn thấy được (giải 
phẫu đại thể), trong khi đó từ giải phẫu chỉ một chuyên ngành hay lĩnh vực nghiên cứu 
khoa học mà những kĩ thuật được sử dụng để nghiên cứu bao gồm không chỉ phẫu tích 
mà cả những kĩ thuật khác, chẳng hạn như kĩ thuật chụp X - quang.

1.2. Các phương tiện và phương thức mô tả giải phẫu

Ngoài phẫu tích, ta còn có thể quan sát được các cấu trúc của cơ thể (nhất là hê 
xương - khớp, các khoang cơ thể và các cơ quan khác) trên phim chụp tia X. Cách 
nghiên cứu các cấu trúc cơ thể dựa trên kĩ thuật chụp tia X được gọi la giải phẫu X- 
quạng (radiological anatomy). Giải phẫu X-quang là một phần quan trọng của giải 
phẫu đại thể và là cơ sở giải phẫu của chuyên ngành X-quang. Chỉ khi nào hiểu đươc 
sự bình thường của các cấu trúc trên phim chụp X-quang ta mới có thể nhận ra được
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